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CA 1 

(7g15' - 8g45')

Toán 

(Dĩnh, Trân, Yến, 

P. Thanh)

Văn

(Hằng, Loan, 

Trung, A. 

Thương)

Anh

(Cẩm, Phương, 

Thủy, Y Sai, 

Hương)

Toán 

(Dĩnh, Trân, Yến, P. 

Thanh)

Văn

(Hằng, Loan, 

Trung, A. 

Thương)

Anh

(Cẩm, Phương, 

Thủy, Y Sai, 

Hương)

CA 2 

(9g15' - 10g45)

Sử

(Y Chiếu, Hương)

Lý

(Tình, Tín, 

Tươi, G. Thanh)

Hóa

(Kết, Hạnh, Đồng, 

Phượng)

Địa

(Nhung, Nuêt)

Sinh

(Quế, Nhung)

CD

(Y Chiếu)

CA 1 

(7g15' - 8g45')

Anh

(Cẩm, Thủy, Y 

Sai)

Toán

(Dĩnh, Tứ, Hòa, 

Phượng)

Văn

(Định, Tuyết, 

Trang)

Anh

(Cẩm, Thủy, Y Sai)

Toán

(Dĩnh, Tứ, Hòa, 

Phượng)

Văn

(Định, Tuyết, 

Trang)

CA 2 

(9g15' - 10g45)

CD 

(Tèo, Sáu)

Sử

(Tèo, Âu)

Lý

(Kiều, Tín, Tiến)

Hóa

(Kết, Hạnh, Loan)

Địa

(Nhung, Hợi)

Sinh

(Liên, Kiều, 

Nhung)

CA 1 

(7g15' - 8g45')

Văn

(Hằng, Loan, Tuyết, 

Định, Trang, Kim, 

Trung, A. Thương)

Anh

(Phương, Hà, 

Hương)

Toán

(Dĩnh, Trân, Tứ, 

Yến, Thanh, Hòa, 

Phượng)

Văn

(Hằng, Loan, Tuyết, 

Định, Trang, Kim, 

Trung, A. Thương)

Anh

(Phương, Hà, 

Hương)

Toán

(Dĩnh, Trân, Tứ, 

Yến, Thanh, Hòa, 

Phượng)

CA 2 

(9g15' - 10g45)

Sinh

(Liên, Quế, M. 

Kiều)

CD

(Sáu)

Sử

(Tèo, Âu, Hương)

Lý

(Tình, Kiều, Tiến, 

Tươi, Thanh)

Hóa

(Kết, Đồng, 

Phượng, Loan)

Địa

(Nhung, Hợi, 

Nuêt)

HIỆU TRƯỞNG

Lưu ý: GVBM có đủ thiết bị tối thiểu dạy học trực tuyến (đã chọn) thì tổ chức dạy tại nhà.

KHỐI 10

KHỐI 11

KHỐI 12

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021 - 2022
(Áp dựng từ ngày 15/9/2021)


